
9 W
IP 65

50 m

50 m

Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. 
Điện thoại: (+84-24) 3858 4310 
Fax: (+84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: rangdong.com.vn

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN 
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Tiêu chuẩn:  IEC 60598-1
HTQLCL áp dụng tiêu chuẩn      ISO 9001:2015
HTQLMT áp dụng tiêu chuẩn      ISO 14001:2015

Kích thước thùng: (260x260x193) mm

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Address: 87- 89 Ha Dinh Str., Thanh Xuan Trung Ward,
Thanh Xuan Dist.,Hanoi, Vietnam
Phone: (+84-24) 3858 4310 
Fax: (+84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: rangdong.com.vn

RANG DONG LIGHT SOURCE
AND VACUUM FLASK JSC

Applied Standards: IEC 60598-1
ISO 9001:2015 - Quality Management System
ISO 14001:2015 - Environmental Management 
System

Dimensions: (260x260x193) mm

MADE IN VIETNAM

 

Công suất danh định:  9 W
Điện áp nguồn:  220 V - 50/60 Hz
Dải điện áp hoạt động:  (150÷250) V
Hệ số công suất:  0,9
Dòng điện đầu vào lớn nhất: 0,065 A
Quang thông danh định:  700 lm
Chỉ số hoàn màu:  80
Chiều dài nhỏ nhất có thể cắt được: 1 m
Tuổi thọ bộ đèn:  25 000 giờ (L70/F50)
Dải nhiệt độ hoạt động:  (-10÷40) °C

THÔNG SỐ CHO 1M LED DÂY

LED DÂY CHIẾU SÁNG LED DÂY CHIẾU SÁNG

MODEL: LD01 1000/9W MODEL: LD01 1000/9W

Không sử dụng với chiết áp
Ngắt nguồn điện và để nguội trước khi lắp đặt hoặc  bảo dưỡng
Không tháo rời bất kỳ bộ phận nào của đèn
Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng
Không lắp trong bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp
Khi lắp ngoài trời hoặc nơi có độ ẩm cao, cần bôi Silicon vào các 
vị trí đầu nối, đảm bảo nước không vào được bên trong 

Thành phần trong hộp:
• 1 cuộn LED dây 50m
• 1 bộ Driver
• 100 tai cài

IP 65

9 W
IP 65

50 m

50 m 

Rated power:  9 W
Rated supply voltage:  220 V - 50/60 Hz
Operating voltage range:  (150÷250) V
Rated power factor:  0.9
Maximum current:  0.065 A
Luminous flux:  700 lm
CRI:  80
Minimum cuttable length:  1 m
Rated lamp life:  25 000 hours (L70/F50)
Operating temperature range:  (-10÷40) °C

Non-dimmable
Turn power off and let cool before installation and maintenance
Do not open or remove any part of the lamp.
Do not use if the lamp is cracked or broken even if it continues to light
Not intended for use with emergency exit fixtures.
When installing outdoor or in high humidity places, it is needed to 
apply silicone on its connector for water proof.  

IP 65

LED STRIP LIGHT LED STRIP LIGHT

A box is contained:
A 50-meter coil of 
strip lights
1 driver
100 clamps

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:
* Chất  liệu: 3 lớp A, mặt vàng 1, sóng đáy da keo

C:0   M:100   Y:100   K:0
* Kích thước: Dài x Rộng: (260x260x193) mm

HỘP NGOÀI
LED DÂY

LD01 1000/9W
50M/CUỘN

Hà Nội, ngày     tháng  08  năm 2020

Số hiệu bản vẽ
P.TT/T.LD01 1000/9W.50M/8.20

X. LED-ĐT&TBCSPHÒNG TRUYỀN THÔNG

NGUYỄN HẢI YẾN

THIẾT KẾ DUYỆT

PHÊ DUYỆT

C:80   M:0   Y:100   K:80

SPECIFICATION FOR ONE-METER LED STRIP LIGHT

LD01

LD01

LD01
Sử dụng chip LED

HÀN QUỐC

LED package

KOREA

LD01MODEL: LD01 1000/9W MODEL: LD01 1000/9W

3000 K
4000 K
6500 K

8 935042 016837

3000 K
4000 K
6500 K

8 935042 016837



7 W
IP 65

50 m

50 m

Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. 
Điện thoại: (+84-24) 3858 4310 
Fax: (+84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: rangdong.com.vn

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN 
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Tiêu chuẩn:  IEC 60598-1
HTQLCL áp dụng tiêu chuẩn      ISO 9001:2015
HTQLMT áp dụng tiêu chuẩn      ISO 14001:2015

Kích thước thùng: (260x260x193) mm

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Address: 87- 89 Ha Dinh Str., Thanh Xuan Trung Ward,
Thanh Xuan Dist.,Hanoi, Vietnam
Phone: (+84-24) 3858 4310 
Fax: (+84-24) 3858 5038 
Email: ralaco@rangdong.com.vn
Website: rangdong.com.vn

RANG DONG LIGHT SOURCE
AND VACUUM FLASK JSC

Applied Standards: IEC 60598-1
ISO 9001:2015 - Quality Management System
ISO 14001:2015 - Environmental Management 
System

Dimensions: (260x260x193) mm

MADE IN VIETNAM

 

Công suất danh định:  7 W
Điện áp nguồn:  220 V - 50/60 Hz
Dải điện áp hoạt động:  (150÷250) V
Hệ số công suất:  0,9
Dòng điện đầu vào lớn nhất: 0,04 A
Quang thông danh định:  300 lm
Chỉ số hoàn màu:  80
Chiều dài nhỏ nhất có thể cắt được: 1 m
Tuổi thọ bộ đèn:  25 000 giờ (L70/F50)
Dải nhiệt độ hoạt động:  (-10÷40) °C

THÔNG SỐ CHO 1M LED DÂY

LED DÂY TRANG TRÍLED DÂY TRANG TRÍ
MODEL: LD01 1000/7W MODEL: LD01 1000/7W

Không sử dụng với chiết áp
Ngắt nguồn điện và để nguội trước khi lắp đặt hoặc  bảo dưỡng
Không tháo rời bất kỳ bộ phận nào của đèn
Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng
Không lắp trong bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp
Khi lắp ngoài trời hoặc nơi có độ ẩm cao, cần bôi Silicon vào các 
vị trí đầu nối, đảm bảo nước không vào được bên trong 

Thành phần trong hộp:
• 1 cuộn LED dây 50m
• 1 bộ Driver
• 100 tai cài

IP 65

7 W
IP 65

50 m

50 m
 

Rated power:  7 W
Rated supply voltage:  220 V - 50/60 Hz
Operating voltage range:  (150÷250) V
Rated power factor:  0.9
Maximum current:  0.04 A
Luminous flux:  300 lm
CRI:  80
Minimum cuttable length:  1 m
Rated lamp life:  25 000 hours (L70/F50)
Operating temperature range:  (-10÷40) °C

SPECIFICATION FOR ONE-METER LED STRIP LIGHT

Non-dimmable
Turn power off and let cool before installation and maintenance
Do not open or remove any part of the lamp.
Do not use if the lamp is cracked or broken even if it continues to light
Not intended for use with emergency exit fixtures.
When installing outdoor or in high humidity places, it is needed to 
apply silicone on its connector for water proof.  

A box is contained:
A 50-meter coil of 
strip lights
1 driver
100 clamps

IP 65

DECORATIVE STRIP LIGHT DECORATIVE STRIP LIGHT

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:
* Chất  liệu: 3 lớp A, mặt vàng 1, sóng đáy da keo

C:0   M:100   Y:100   K:0
* Kích thước: Dài x Rộng: (260x260x193) mm

HỘP NGOÀI
LED DÂY

LD01 1000/7W
50M/CUỘN

Hà Nội, ngày     tháng  08  năm 2020

Số hiệu bản vẽ
P.TT/T.LD01 1000/7W.50M/8.20

X. LED-ĐT&TBCSPHÒNG TRUYỀN THÔNG

NGUYỄN HẢI YẾN

THIẾT KẾ DUYỆT

PHÊ DUYỆT

C:80   M:0   Y:100   K:80

LD01

LD01

LD01
Sử dụng chip LED

HÀN QUỐC

LED package

KOREA

LD01MODEL: LD01 1000/7W MODEL: LD01 1000/7W

8 935042 016820

3000 K
4000 K
6500 K

8 935042 016820

3000 K
4000 K
6500 K


